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BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH GIA ĐÌNH CỦA  
NGƯỜI CHĂM HỒI GIÁO Ở VÙNG TÂY NAM BỘ
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Nguyễn Tấn Dân(*)

Nguyễn Thị Mộng Lan(**)

TÓM TẮT
Trên cơ sở các dữ liệu của một nghiên cứu định tính, được bổ sung cập nhật dữ liệu 

tổng điều ra dân số và nhà ở vào ngày 01 tháng 4 năm 2019, bài viết phân tích một cách 
có hệ thống về quan hệ giới trong gia đình của người Chăm Hồi giáo (Islam) ở Tây Nam 
Bộ. Bài viết sẽ làm rõ các cơ sở xác lập vai trò và vị trí người phụ nữ Chăm Hồi giáo ở 
Nam Bộ trong đời sống gia đình từ hoạt động sản xuất, phong tục tập quán đến giáo luật 
Hồi giáo; cụ thể hóa các yếu tố tạo ra sự bất bình đẳng giới trong gia đình của người 
Chăm Hồi giáo ở Tây Nam Bộ thể hiện trên các mặt: quyết định trong hôn nhân, phân 
công lao động trong gia đình, tham gia ý kiến hoặc tham gia quyết định trong gia đình. 
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng quyền quyết định các công việc trong gia đình của Chăm 
Hồi giáo ở vùng Tây Nam Bộ đã có những thay đổi đáng kể, góp phần củng cố thêm xu 
hướng cởi mở trong quan niệm về giới và bình đẳng giới trong xã hội Hồi giáo của người 
Chăm ở Tây Nam Bộ. 

Từ khóa: bất bình đẳng giới; người Chăm Hồi giáo; gia đình; giới; quyền quyết 
định; Tây Nam Bộ.

ABSTRACT
Based on qualitative research data and updated data of population and houses census 

dated April 1, 2019, this article systematically analyzes gender relations within the 
families of Cham Muslims (Islam) in the Southwestern region of Vietnam. It clarifies the 
foundations that establish the roles and status of Cham Muslim women in family life, 
considering aspects such as production activities, customs, and Islamic law. The study 
specifies the factors contributing to gender inequality within Cham Muslim families in the 
Southwestern region, focusing on marriage decisions, labor division within the family, 
and participation in family decision-making. The findings indicate significant changes 
in decision-making power within Cham Muslim families in this region, contributing to a 
more open trend towards gender concepts and gender equality in Cham Muslim society 
in the Southwestern region.

(*) Thạc sĩ, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, tandan1974@yahoo.com
(**) Thạc sĩ, Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM - Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên
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Keywords: gender inequality; Cham Muslims; family; gender; decision-making; 
Southwestern Vietnam.

1. Đặt vấn đề
Ở Việt Nam, tín đồ Hồi giáo chủ yếu là người Chăm, cư trú tập trung ở các tỉnh Nam 

Bộ và một ít ở tỉnh Ninh Thuận. Về mặt tôn giáo, người Chăm ở Việt Nam chia làm 3 bộ 
phận theo ba tôn giáo khác nhau. Đó là nhóm người Chăm theo đạo Hindu, người Chăm 
theo đạo Bàni (một biến thể địa phương của Hồi giáo) và người Chăm Hồi giáo hay 
Islam. Người Chăm theo đạo Hindu và đạo Bàni cư trú tập trung tại các tỉnh Ninh Thuận 
và Bình Thuận. Người Chăm ở Nam Bộ không chỉ bảo lưu những yếu tố văn hóa truyền 
thống của dân tộc, đặc biệt là sự bảo lưu các yếu tố của xã hội mẫu hệ mà còn tuân thủ 
theo giáo luật Hồi giáo. Trong phạm vi nghiên cứu của bài viết, chúng tôi muốn tìm hiểu 
một cách có hệ thống về quan hệ giới trong gia đình của người Chăm Hồi giáo (Islam) 
ở Tây Nam Bộ. Theo số liệu Tổng điều tra dân số ngày 1.4.2019, dân số người Chăm ở 
Tây Nam Bộ là 13.170 người (nam: 6.451 người, nữ: 6.719 người), cư trú chủ yếu tại 
tỉnh An Giang chiếm 28,20% dân số người Chăm ở Nam Bộ (Ở Đông Nam Bộ, dân số 
người Chăm là 26.437 người, nam: 13.130 người và nữ: 13307 người). Cộng đồng Chăm 
ở Tây Nam Bộ vốn ảnh hưởng chặt chẽ bởi hai nền hệ tư tưởng: văn hóa Chăm và giáo 
lý Hồi giáo. Sự giao thoa này gần như đối lập nhau: văn hóa Chăm – văn hóa của mẫu 
hệ, Hồi giáo – tôn giáo đề cao nam giới: “Đàn ông có quyền đối với đàn bà vì Chúa đã 
sinh ra đàn ông cao quí hơn đàn bà và vì đàn ông phải bỏ tài sản của mình ra để nuôi 
họ. Đàn bà tốt phải biết vâng lời đàn ông vì đàn ông săn sóc cả phần tinh thần của đàn 
bà. Đối với những phụ nữ không biết vâng lời, đàn ông có quyền ruồng bỏ, không cho 
nằm chung giường và có quyền đánh đập” (Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo TP.HCM, 
2001:43). Từ đó, tạo nên một lối sống độc đáo hòa quyện giữa văn hóa Chăm và Hồi giáo 
của cộng đồng nơi đây, thể hiện trong các khía cạnh của cuộc sống, đặc biệt là trong đời 
sống hôn nhân - gia đình. 

Những vấn đề đặt ra được cụ thể hóa là trong phạm vi gia đình của người Chăm Hồi 
giáo ở Nam Bộ là liệu có hiện tượng bạo hành trong gia đình, nhất là đối với phụ nữ và 
trẻ em nữ không? Người phụ nữ Chăm Hồi giáo có quyền ra quyết định đến mức nào đối 
với các vấn đề trong gia đình? Vai trò người phụ nữ là như thế nào trong hôn nhân và gia 
đình? Ở góc độ khác, khi giáo luật đồng thời cho phép cả người chồng lẫn người vợ có 
quyền “tuyên bố ly dị” trước các nhân chứng, nhất là trước vị “Giáo Cả” (Hakêm), thì lời 
tuyên bố đó liệu có phản ánh về sự bình đẳng trong thực tế về quyền ly dị giữa nam và 
nữ hay không? Có hay không “chế độ đa thê” đang tồn tại trong cộng đồng người Chăm 
Hồi giáo? Thêm vào đó, thực tế diễn ra như thế nào khi mà giáo luật Hồi giáo cho phép 
các hôn nhân con chú con bác, con cô con cậu, con dì con già như là những hình thức 
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hôn nhân khuyến khích, trong khi Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 (Luật Hôn nhân 
và gia đình sửa đổi năm 2014) ngăn cấm hôn nhân giữa những người có họ trong phạm 
vi ba đời. Những vấn đề trên rất đáng quan tâm bởi chúng có ý nghĩa rất lớn đến sự phát 
triển của xã hội nói chung và đến sự tiến bộ của phụ nữ Chăm Hồi giáo nói riêng. 

Ra quyết định trong gia đình là một chỉ báo thường được sử dụng để đo lường địa vị 
của người phụ nữ trong gia đình. Mặt khác, theo đúng giáo lý của Hồi giáo thì hầu như 
trong gia đình người phụ nữ không có tiếng nói, tất cả đều do chồng quyết định. 

Bài viết sử dụng nguồn số liệu từ một khảo sát định tính, bao gồm phỏng vấn sâu 20 
hộ gia đình (hộ gia đình hạt nhân là chủ yếu) và 4 cuộc thảo luận nhóm phân theo giới và 
tuổi (hai nhóm nam và hai nhóm nữ), ở hai ấp Châu Giang và Phũm Soài, thuộc xã Châu 
Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang trong khuôn khổ đề tài cấp cơ sở năm 2016 của 
Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.

2. Quyết định trong hôn nhân
2.1. Quyết định kết hôn
Định chế hôn nhân của người Chăm Hồi giáo vận hành theo chế độ mẫu hệ, tức là sau 

khi cưới, người chồng sẽ về ở bên nhà vợ. Trong khi đó, Hồi giáo là tôn giáo đề cao sự 
thống trị của nam giới, nhưng khi du nhập vào cộng đồng người Chăm nơi đây, chế độ 
hôn nhân mẫu hệ vẫn được duy trì cho đến hiện nay. Định chế hôn nhân cũng thay đổi 
trên cơ sở những biến đổi của xã hội. Trước đây, đối với người Chăm Hồi giáo, chuyện 
dựng vợ gả chồng cho con đều do sự sắp đặt của cha mẹ, đặc biệt là vai trò mang tính 
quyết định của người mẹ. Cùng với văn hóa Chăm và giáo lý Hồi giáo, người con gái 
trong các gia đình Chăm thường bị xem là “cấm cung”, hiếm khi được ra khỏi nhà, việc 
gả chồng là do cha mẹ đứng ra lo liệu. Thông thường người mẹ sẽ đóng vai trò chính 
trong việc tìm kiếm bạn đời của con, bởi vì ngoài lý do người Chăm theo chế độ mẫu 
hệ nên người vợ có tiếng nói nhất định trong gia đình, thì đặc trưng trong xã hội người 
Chăm nơi đây là người đàn ông trụ cột trong gia đình thường gắn liền với những chuyến 
buôn bán dài ngày ở các tỉnh thậm chí ở các nước bạn (Malaysia, Campuchia,…). Do đó, 
chuyện hôn nhân của con cái phần lớn là do người mẹ chịu trách nhiệm chính.

“Gia đình tự chọn, với lại đám cưới đi trước, cái tình yêu nó đi sau, như trường hợp 
của chú thì không biết mặt nhau luôn, đến lúc cưới mới biết. Cái hôn nhân này đó là do 
mẹ chọn cho, cha ít quan tâm lắm, tại vì cha người Chăm lo làm ăn chứ, còn mẹ trong 
xóm thì biết mặt, phụ nữ với phụ nữ hay nói chuyện với nhau nên biết nhà nào có con 
gái” (M.Y, nam, 64 tuổi, Châu Giang).

Trước đây cùng với hôn nhân được sắp đặt bởi cha mẹ, người Chăm còn ủng hộ hôn 
nhân cận huyết. Hôn nhân cận huyết hay còn gọi là hôn nhân “giữa những người có 
cùng huyết thống trong phạm vi ba đời”. Việc kết hôn với người trong dòng họ được xem 
là điều hết sức bình thường ở cộng đồng nơi đây. Điều này là do ảnh hưởng của chế độ 
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mẫu hệ và giáo lý Hồi giáo khi cả hai thể chế này đều xem hôn nhân cận huyết như là 
một hình thức hôn nhân bình thường trong đời sống xã hội. Do vậy hình thức hôn nhân 
này đến ngày nay vẫn tồn tại trong cộng đồng. 

“Mẹ vợ là em ruột của ba, đa số là người Chăm lấy người cùng họ, họ hàng gần dễ 
nói chuyện hơn với lại trong đạo không cấm, thuờng cha mẹ quyết định” (S.A, nam, 40 
tuổi, Phũm Soài).

Theo Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi năm 2014 tại Chương 1, điểm d, khoản 2 
Điều 5 mục 4, cấm việc kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi ba đời (Quốc hội, 
Luật số: 52/2014/QH13). Hôn nhân cận huyết không chỉ tồn tại ở dân tộc Chăm, mà còn 
ở các dân tộc thiểu số phía Bắc và ở Tây Nguyên. Tuy nhiên, hiện nay, việc kết hôn được 
sắp đặt bởi cha mẹ và hôn nhân cận huyết đã dần được thay đổi do những thay đổi của 
thời đại, nhờ đó, tỉ lệ hôn nhân sắp đặt bởi cha mẹ và cận huyết cũng đã có dấu hiệu suy 
giảm trong những năm gần đây. 

“Hồi xưa là gả cho dòng họ không hà, không phải giống bây giờ, bây giờ chừng nào 
nó thích gả dòng họ mới chịu, còn không thích thì không có ép nó được” (S, nữ, 49 tuổi, 
Châu Giang).

Hôn nhân của người Chăm hiện nay không chỉ khu trú trong cộng đồng mà mở rộng 
ra các tộc người khác do nhu cầu di cư để làm ăn hoặc học tập. Những người không theo 
đạo Hồi mà muốn kết hôn với người đạo Hồi thì phải đồng ý theo đạo Hồi mới được 
cộng đồng công nhận. Như vậy, tộc người không phải là yếu tố tiên quyết trong hôn nhân 
của người Chăm. Tuy nhiên, người Chăm vẫn muốn con cái kết hôn với người Chăm, vì 
có những khác biệt về văn hóa, tôn giáo giữa người Chăm với các tộc người khác. Điều 
này được thể hiện rõ trong cuộc thảo luận nhóm nữ tại Châu Giang, có hai phụ nữ người 
Kinh cưới chồng người Chăm chia sẻ những khó khăn, xung đột văn hóa như các chị đã 
và đang trải qua.

“Người Kinh mà lấy nhằm người Chăm rất là khó nên bên người Chăm không muốn 
cho lấy người Kinh là đúng vì phong tục người Chăm là cha mẹ mất không có đội tang, 
nhưng người Kinh thì phải đội tang. Còn người Kinh mà lấy người Chăm thì phải theo 
chồng, không trở lại người Kinh. Nó rất là khó, nhập vô đạo là phải theo bên đạo […]. 
Mẹ mất không có được đội tang […], rồi dòng họ không nhìn mình luôn, đủ kiểu luôn. 
Giờ nhiều khi cũng thấy hối hận” (TLN nữ, Châu Giang).

Hôn nhân đa thê của Hồi giáo không phù hợp với Luật Hôn nhân và gia đình của Nhà 
nước Việt Nam, cụ thể, khoản 1 Điều 2 Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi năm 2014 chỉ 
chấp nhận hôn nhân một vợ - một chồng. Nhưng đa thê là loại hình hôn nhân được chấp 
nhận bởi giáo lý Hồi giáo, theo đó các tín đồ được cưới tối đa 4 người vợ nếu họ có thể 
đảm bảo đầy đủ cho tất cả các người vợ: 

“Và nếu các người sợ không thể đối xử công bằng với các con gái mồ côi, hãy cưới 
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những người đàn bà khác mà các ngươi vừa ý hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn. Nhưng nếu 
các ngươi sợ không thể ăn ở công bằng với họ thì hãy cưới một bà thôi hoặc người phụ 
nữ nào ở dưới tay kiểm soát của các người. Điều đó thích hợp cho các người hơn để may 
ra vì thế các ngươi tránh được bất công” (Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo TP.HCM, 
2001, trang 3). 

Mặc dù giáo lý Hồi giáo cho phép chế độ đa thê, nhưng trong cộng đồng người Chăm 
nơi đây, hầu như không tồn tại đa thê trên thực tế – tức là được mọi người trong cộng 
đồng biết đến. Luật Hồi giáo mặc dù cho phép đa thê nhưng với điều kiện người đàn ông 
phải đảm bảo đời sống đầy đủ cho tất cả người vợ của mình, ngược lại, nếu không thể 
chu cấp đầy đủ cho các người vợ thì sẽ phạm tội. Theo lời kể của một số nam giới trong 
cộng đồng, hiện tượng nam giới có 2 vợ cũng đã xuất hiện trong cộng đồng nhưng không 
chính thống, bởi vì nam giới ở cộng đồng này thường đi buôn bán ở xa, do đó, việc có 
thêm bạn tình là điều có thể xảy ra, nhưng thường là họ giấu giếm các mối quan hệ được 
xem là “ngoài luồng”.

Như vậy, theo lý giải của nam giới trong cộng đồng này, xét về góc độ tôn giáo, việc 
người đàn ông có thêm vợ cũng là điều bình thường miễn sao phải có người khác chứng 
kiến thì đó mới được xem là hôn nhân được hợp thức hóa về mặt tôn giáo. Nhưng mối 
quan hệ đó phải lén lút, giấu giếm vì không được pháp luật chấp nhận. Điều này chứng 
tỏ sự thích nghi và tuân thủ pháp luật của Nhà nước. Không chỉ vậy, người vợ cũng khó 
có thể chấp nhận việc chồng cưới thêm vợ dẫu là hợp chuẩn về mặt tôn giáo. 

“Hồi giáo cho nhưng mà luật của vợ là không cho, vợ mà nghe được là làm dữ dằn lên 
chứ dễ gì. Như mình nghe tin là mình cự với chồng vậy thôi. Em đã có chuyện như vậy 
rồi. Nói chung ra là ổng đi bán quần áo và hàng gia dụng ở Đà Nẵng, tự ổng khai chứ 
nếu không em cũng không biết […]. Ai dè đâu ông nội này (chồng) giấu đủ thứ hết há 
[…], em cự lộn vợ chồng trong nhà vậy đó. Giờ ổng hết dám rồi” (TLN nữ, Phũm Soài).

Nhìn chung, người Chăm Hồi giáo tôn trọng hình thức hôn nhân một vợ - một chồng 
cho dù giáo luật Hồi giáo cho phép chế độ đa thê. Không chỉ vậy, việc nam giới trong 
cộng đồng này không kết hôn hơn một người vợ; hoặc họ ít khi dám công khai người 
vợ thứ hai hay các cuộc hôn nhân ngoài pháp luật, thể hiện sự chấp hành pháp luật với 
tư cách là một công dân. Hơn nữa, chế độ hôn nhân một vợ - một chồng ở người Chăm 
được củng cố còn là do sự thể hiện thái độ không đồng tình, phản đối ở người vợ. Điều 
này chứng tỏ người vợ cũng có tiếng nói nhất định trong quan hệ vợ chồng, nên người 
chồng có phần e ngại việc đa thê.

2.2. Quyết định nơi cư trú sau kết hôn
Nếu như người Kinh vốn theo chế độ phụ hệ, sau khi kết hôn phụ nữ thường sống phía 

bên nhà chồng và gọi đây là “làm dâu” thì ở người Chăm lại là chế độ mẫu hệ, theo đó, 
sau khi kết hôn, nam giới sẽ ở bên nhà vợ, gọi là “cư trú bên nhà vợ”. Nam giới người 
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Kinh không thích cư trú bên phía vợ, trong khi nam giới Chăm cư trú bên phía vợ là điều 
bình thường. Nơi ở không quyết định “tiếng nói” trong gia đình. Bởi vì thực tế, dù là cư 
trú bên chồng hay bên vợ thì “tiếng nói” của người chồng vẫn có “trọng lượng” hơn so 
với người vợ ở nhiều khía cạnh. Cho đến bây giờ, người Chăm vẫn duy trì hình thức cư 
trú bên vợ sau kết hôn.

Tuy vậy, truyền thống cư trú bên vợ ở người Chăm Hồi giáo không cứng nhắc mà khá 
linh hoạt, mềm dẻo trong những trường hợp đặc thù. Chẳng hạn, những gia đình bên nhà 
trai chỉ còn cha mẹ già thì có thể thương lượng với bên nhà gái để cô dâu về sống bên 
nhà chồng, hoặc bên nhà trai chỉ có một con trai như trường hợp của người phụ nữ này: 

“Tùy mỗi nhà tại vì ở đây người ta không có con trai đấy, có một đứa con trai, thành 
ra ở bên đây, chị em mình nó đông nên mình qua bên chồng mình ở” (S, nữ, 49 tuổi, 
Châu Giang).

Cư trú bên nhà vợ chỉ diễn ra một thời gian nhất định, ngoại trừ vợ chồng người con 
gái út thường có trách nhiệm ở chung để nuôi dưỡng cha mẹ già. Trong quá trình chung 
sống với gia đình bên vợ, đôi vợ chồng sẽ được cha mẹ tạo điều kiện tích lũy tiền riêng 
để chuẩn bị cho cuộc sống tách riêng, dĩ nhiên đôi vợ chồng cũng sẽ phải đóng góp một 
số chi tiêu nhất định cho gia đình chung: 

“Thời kỳ sống chung bên nhà vợ có thể gọi nôm na là “ăn chung, làm riêng”, có nghĩa 
là lúc đó hai vợ chồng mình dệt khăn choàng tắm, chưa có làm sà rông, bên gia đình vợ 
cũng dệt khăn choàng tắm nhưng làm khu riêng. Ăn chung nhưng cũng có đóng góp à 
nghen. Công việc bên nhà vợ người ta vẫn làm bình thường, của mình thì mình làm riêng, 
nhưng mà ăn chung” (G, nam, 50 tuổi, Phũm Soài). 

Như vậy, thời gian chung sống với gia đình vợ sau khi kết hôn giúp đôi vợ chồng trẻ 
có thời gian để chuẩn bị về kinh tế. Nhờ đó, sau một thời gian tích lũy tiền, đôi vợ chồng 
có thể tách ra khỏi gia đình vợ và sẵn sàng cho cuộc sống ở riêng, đương nhiên cũng 
không thể không nhắc đến sự hỗ trợ của gia đình vợ hoặc gia đình chồng trong việc trợ 
giúp đôi vợ chồng trẻ ra riêng.

2.3. Mua sắm hoặc bán tài sản có giá trị
Mua sắm/bán tài sản có giá trị là một trong những sự việc được cho là cần thiết để đo 

lường sự bình đẳng giữa vợ - chồng trong các quyết định của gia đình. Có thể kể đến một 
số tài sản được xem là có giá trị trong gia đình như ti vi, tủ lạnh, máy lạnh, xe máy, vi 
tính, laptop, máy giặt,… Với những tài sản có giá trị, có thể xảy ra mâu thuẫn giữa các 
thành viên trong gia đình nếu việc mua/bán các tài sản đó không có sự thống nhất giữa 
các thành viên trong gia đình. 

“Bàn bạc trong gia đình đủ khả năng thì sẽ mua, tôi là người quyết định chính” (S.A, 
nam, 40 tuổi, Phũm Soài). 

Ở trường hợp này, người chồng khẳng định người quyết định cuối cùng là anh ta, giả 
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sử người vợ không đồng ý, nhưng người chồng vẫn sẽ quyết định một là theo ý vợ hoặc 
theo ý anh ta.

Có những gia đình, người chồng đóng vai trò chi phối hầu như tất cả các vấn đề của 
gia đình, từ lớn đến nhỏ. Khi người vợ muốn làm việc gì đều phải hỏi ý kiến của chồng, 
khi nào người chồng đồng ý mới dám thực hiện. Thậm chí là nếu trong một hoàn cảnh 
nào đó, người vợ tự ý quyết định thì lúc này chị ta lại cảm thấy áy náy như mình vừa 
làm việc gì sai trái khi chưa hỏi ý kiến chồng. Trong hoàn cảnh này, người vợ đang tự hạ 
thấp vị thế của mình và điều này càng củng cố thêm sự “thống trị” của nam giới trong 
gia đình. 

“Mình muốn làm chuyện gì cũng vậy mình về hỏi chồng. […], chừng nào chồng mình 
nó ừ được thì mình mới được quyền làm […]. Muốn cái gì là mình phải hỏi chồng […] 
Mình muốn đi chỗ này ổng nói đi đi là mình đi được rồi đó. Còn nói hổng đi mà mình cứ 
ráng đi là mình sai đó. Sai cái đó là mình thấy mình có tội rồi đó” (S, nữ, 49 tuổi, Châu 
Giang)

Nhưng cũng có một số ít gia đình đề cao sự thảo luận giữa vợ và chồng trước khi mua 
sắm hoặc bán một vật dụng có giá trị. Việc mua sắm tài sản có giá trị là một việc tương 
đối lớn với hộ gia đình, sự cân nhắc về tài chính cũng như tính cần thiết của loại vật dụng 
muốn mua sắm là điều mà nhóm hộ gia đình này cùng bàn luận với nhau để đi đến quyết 
định sau cùng. Giữa vợ và chồng tỏ ra có sự bình quyền khi cả hai cùng nhau bàn bạc và 
đi đến thống nhất trong sự hài lòng.

“Thứ nhất là trong túi mình có tiền mới được, trước khi mua phải đắn đo, suy nghĩ vì 
mình đang cần vốn để xoay mà, nếu mình mua còn đủ vốn hay không? Phải tính tới, tính 
lui rồi mới mua, thì quyết định chung hà” (G, nam, 54 tuổi, Phũm Soài).

2.4. Sửa chữa/xây dựng nhà cửa
Sửa chữa, xây dựng nhà cửa là công việc đòi hỏi phải có sự thống nhất giữa các thành 

viên trong gia đình, đặc biệt là giữa vợ và chồng dựa trên sự cân nhắc về điều kiện kinh 
tế của hộ gia đình. Hầu như chồng là người đưa ra các quyết định chính khi sửa chữa, xây 
dựng nhà cửa. Trong hầu hết các cuộc phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm cũng nêu rõ rằng, 
quyết định sửa chữa hay xây dựng nhà cửa thường là do người chồng. 

“Tui là người nở nang cũng như là ý muốn làm như thế nào như là vẽ sơ vậy đó rồi coi 
làm kiểu này kiểu này, làm như thế này là được hay không thì hai người thống nhất với 
nhau. Không được thì bàn lại, coi như gạch lót này kia nọ thì hai người cùng chọn, ra đi 
chọn. Tui quyết định nhiều hơn, tại mình hiểu biết hơn, vợ thì ít đi đâu, hiểu biết không 
có được rộng rãi” (M.Y, nam, 64 tuổi, Châu Giang).

Như vậy, có nhiều lý do được đưa ra để lý giải tại sao nam giới đóng vai chính trong 
các quyết định sửa chữa, xây dựng nhà cửa. Do người chồng là người làm ra kinh tế 
chính cho gia đình, có thể chủ động biết được đặc điểm, tình hình thu nhập, từ đó quyết 
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định việc sửa chữa, xây dựng nhà cửa phù hợp khả năng tài chính. Không những vậy, 
nam giới được cho là am hiểu nhiều về xây dựng, sửa chữa nhà cửa, trong khi những 
kiến thức về xây dựng, về nhà cửa phụ nữ lại ít hiểu biết hơn. Chỉ trong một số trường 
hợp hạn hữu thì phụ nữ mới là người có tiếng nói và chịu trách nhiệm toàn bộ, khi người 
chồng phải đi làm ăn, buôn bán ở xa và dài ngày. Tuy nhiên trước đó cũng phải bàn bạc 
qua với chồng.

2.5. Quyết định số con trong gia đình
Trong bối cảnh quan điểm của người Hồi giáo, con cái được xem là từ thánh Allah ban 

xuống cho đôi vợ chồng, nên họ đón nhận con cái như là một món quà của Allah, bởi vậy 
mà họ bị cấm đoán không được ngừa thai, phá thai. Nhưng trước tác động của điều kiện 
kinh tế - xã hội, nam giới không còn đóng vai trò hoàn toàn trong việc quyết định sinh 
bao nhiêu con. Họ bắt đầu ý thức hơn về trách nhiệm nuôi dưỡng con cái trong bối cảnh 
hiện nay. Thực tế cho thấy trong cộng đồng này, số con được sinh ra ở mỗi gia đình đang 
có xu hướng giảm xuống. Cùng với sự tác động chính sách dân số của nhà nước “mỗi 
gia đình chỉ nên có từ 1-2 con để nuôi dạy cho tốt”, những yếu tố đó đã góp phần tạo nên 
những thay đổi trong nhận thức của người dân nơi đây. Theo kết quả từ các cuộc phỏng 
vấn sâu, việc quyết định số con được sinh ra trong gia đình thường là do sự thỏa thuận, 
thống nhất của cả hai vợ chồng.

“Cả hai vợ chồng cũng đều đồng ý chỉ có 2 đứa con thôi vì thấy 2 đứa bây giờ rất là 
hợp lý. Tại hồi trước, người ta có đông con thật nhưng mà người ta nuôi không có ăn 
học, còn bây giờ con mình phải cho ăn học mới được. […] Dừng lại 2, 3 đứa để mình 
cho nó ăn học đến nơi, đến chốn hay hơn mình có nhiều đứa mà mình không có khả năng 
cho nó đi ăn học” (G, nam, 50 tuổi, Phũm Soài).

Về giới tính đứa con được sinh ra, theo giáo luật, con là do Thượng đế ban, nên dù 
trong ý muốn hay ngoài ý muốn cũng phải đón nhận chúng, không được phép phá thai, 
cho nên một số người không đặt nặng việc có con trai hay con gái. Tuy vậy, trong cộng 
đồng còn một bộ phận người dân có tâm lý ưa thích con trai, vì cho rằng con trai sẽ phụ 
giúp các công việc nặng cho cha, trong khi con gái thì không thể làm được. Không chỉ 
vậy, bởi vì luật Hồi giáo có những quy định khắt khe với phụ nữ: ra đường phải trùm 
khăn, chỉ ở nhà cầu nguyện mà không được tham dự cầu nguyện chung với nam giới tại 
thánh đường, cách giáo dục đối với con gái cũng chặt chẽ hơn con trai. Như vậy, ở một 
khía cạnh nào đó, sự khắt khe của giáo luật Hồi giáo đối với phụ nữ nên đã góp phần cổ 
vũ cho tâm lý ưa thích con trai của những tín đồ.

“Bản thân tôi muốn con trai thêm, tại vì con trai đi ra đường tự do hơn con gái theo 
luật đạo, con gái đi ra đường xã giao khó khăn hơn, phải trùm khăn, còn con trai tự do, 
chỉ đừng bận quần tà lỏn (quần đùi) thôi, con trai cái gì cũng được hết trơn” (M.Y, nam, 
44 tuổi, Châu Giang).
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Mặt khác, dưới sự ảnh hưởng của chế độ mẫu hệ, một bộ phận người dân nơi đây 
thường thích sinh được con gái. Bởi vì theo họ lý giải, con gái sẽ phụ giúp việc nhà cho 
mẹ nhiều hơn, lại dễ dạy dỗ, dễ giáo dục hơn so với con trai, hơn nữa, sau này khi con 
gái lập gia đình, con gái sẽ không phải đi làm dâu mà ngược lại sẽ có chàng rể về sống 
chung với gia đình và sẽ nuôi cha mẹ khi cha mẹ về già.

“Con gái ít quậy, phụ mình làm công việc nhà, bên đạo hồi giáo thì bắt rể, có con 
gái để nó ở với mình nên thích con gái nhiều hơn” (R, nữ, 36 tuổi, Phũm Soài).

2.6. Quyết định sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình
Giáo luật của đạo Hồi xem con cái là do Allah ban cho đôi vợ chồng nên đạo Hồi 

nghiêm cấm việc phá thai. Nhưng giáo lý Hồi giáo lại khuyến khích các cặp vợ chồng 
có quyền quyết định số con được sinh ra dựa trên khả năng của mỗi hộ, nhằm đảm bảo 
cho con cái được một cuộc sống tương đối tốt về vật chất cùng với sự dạy dỗ chu đáo 
của cha mẹ. Chính vì vậy, xét về luật Hồi giáo, những cặp vợ chồng có đủ khả năng 
nuôi con thì không được tránh thai, chỉ những gia đình không có đủ khả năng để có 
nuôi nhiều con được giáo luật cho phép tránh thai. 

“Luật đạo là không cho tránh thai, mà tùy theo trường hợp, nhưng mình không có 
khả năng thì được phép. Ví dụ nếu mình không có khả năng nuôi thì nên dừng lại 1, 2 
con hoặc 3 con theo khả năng của mình. Nếu theo luật thì không cho tránh thai, ai mà 
có khả năng nuôi nó lớn thành người, không có khả năng thì được quyền tránh thai” 
(G, nam, 50 tuổi, Phũm Soài).

Phần lớn các cặp vợ chồng mà chúng tôi có dịp thực hiện phỏng vấn sâu đều sử 
dụng các biện pháp tránh thai. Có hai dạng phương pháp tránh thai được người Chăm 
sử dụng: các biện pháp tránh thai tự nhiên (tính chu kỳ kinh nguyệt, xuất tinh bên 
ngoài) và các biện pháp tránh thai nhân tạo (đặt vòng, uống thuốc tránh thai, bao cao 
su…). Đối với các biện pháp tránh thai tự nhiên thường là do sự chủ động của cả hai 
vợ chồng, còn phương tránh thai nhân tạo phần lớn là do người vợ phải chủ động tránh 
thai. Tuy vậy, người quyết định chính trong việc sử dụng và lựa chọn biện pháp kế 
hoạch hóa gia đình thường là người chồng quyết định.

“Em ngừa gia đình (tránh thai tự nhiên) không hà, nếu có bầu nữa thì phải nuôi 
thôi, không có cho bỏ. Như em muốn uống thuốc thì ảnh nói nóng, đặt vòng thì ảnh sợ 
vòng bị sét, chồng không cho. Xài bao cao su thì ảnh sợ bao nó hư, rồi mình không biết 
đó nên không chịu cái nào hết há” (P, nữ, 31 tuổi, Phũm Soài).

Trong quan hệ tình dục vợ chồng, nam giới thường là người quyết định sẽ sử dụng 
biện pháp tránh thai gì và nữ giới là người thực hiện các biện pháp tránh thai đó. 
Thực tế này cho thấy sự bất bình đẳng khi trách nhiệm tránh thai lại là do phụ nữ 
đóng vai trò thứ yếu. Nữ giới chấp nhận loại phương pháp mà người chồng đề nghị 
và xem đó là cách để giữ hòa khí trong mối quan hệ vợ chồng mà không cần thể hiện 
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cho người chồng thấy rằng họ có thích hoặc có phù hợp với biện pháp tránh thai đó 
hay không.

2.7. Chọn việc làm/định hướng nghề nghiệp cho con cái
Ở thời kỳ trước, việc học hành của con cái người Chăm Hồi giáo thường ưu tiên cho 

con trai. Thông thường con gái chỉ học đến cấp 1 là nghỉ học vì bước vào cấp 2 sẽ phải 
đi xa thì mới có trường học, trong khi đó, các bậc cha mẹ lại lo lắng, không an tâm khi 
con gái đi học xa, sợ xảy ra những vấn đề ảnh hưởng đến danh giá, tiết hạnh nên họ 
có xu hướng không khuyến khích con gái học cao. Thông lệ này mọi người trong cộng 
đồng thường gọi là cấm cung đối với con gái. Ngược lại, đối với con trai, cha mẹ lại dễ 
dàng thậm chí là khuyến khích con trai học hành. 

“Hồi xưa đó, mấy ông già bà già hồi xưa ít có cho học nhiều lắm. Cha mẹ không có 
cho học nhiều, học chỉ là biết chữ với biết tính là xong à […]. Người ta cho mình đi 
học là biết chữ, biết tính là thôi” (S, nữ, 49 tuổi, Châu Giang).

Ngày nay, nhận thức của các cha mẹ đã thay đổi, khi họ thấy rằng học hành mang 
lại cho con cái cuộc sống tốt đẹp hơn so với cuộc sống của họ. Họ cũng ý thức được 
rằng, sở dĩ họ phải bươn chải kiếm sống từng đồng, từ công việc buôn bán hàng rong 
đầy bấp bênh là do học vấn của họ thấp. Học hành sẽ giúp con người phát triển nhân 
cách và có được một vị thế cao hơn, từ đó kinh tế được tạo ra cũng sẽ ổn hơn. Chính vì 
vậy, việc học hành của con cái người Chăm ngày càng được các bậc cha mẹ quan tâm, 
nhất là con gái cũng được tạo điều kiện để học hành. 

“Phải cho con đi ăn học đến nơi, đến chốn, thời buổi giờ không ăn học là không 
được, cái gì cũng xài bằng chữ, điện tử không hà mà để mấy con giống ba là không 
được […]. Với lại thời buổi bây giờ văn minh, sống theo công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, con phải cố gắng ăn học đến nơi, đến chốn để ngồi một chỗ, trong mát” (M.Y, 
nam, 44 tuổi, Châu Giang).

Vấn đề coi trọng tri thức thông qua việc tạo điều kiện cho con cái học hành thể hiện 
sự thay đổi nhận thức của người dân nơi đây. Và sự thay đổi nhận thức đó còn được 
thể hiện rõ ở việc cả con trai lẫn con gái đều được tiếp cận với giáo dục một cách bình 
đẳng như nhau.

Vấn đề chọn việc làm hoặc định hướng nghề nghiệp cho con cái khi con muốn học 
hành ở cấp bậc cao hơn thường là do con cái tự quyết định. Cha mẹ chỉ đóng vai trò tư 
vấn hoặc gợi ý, vì cho rằng đó là tương lai của con, tự con quyết định miễn là con cảm 
thấy thích với ngành nghề hoặc công việc đó.

“Không ai định hướng đâu nếu nó muốn học ngành nào, mình xem có phù hợp 
không thì góp ý cho con, mình hỏi ý kiến ổng, mình hỏi: “Ờ con muốn vậy đó, anh thấy 
sao?” được thì góp ý chung nhau. Như con tôi, 3 người nó đi công nhân hết, hỏi ổng 
ổng nói kệ nó thôi” (TLN nữ, Phũm Soài).
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2.8. Giải quyết mâu thuẫn trong gia đình
Hôn nhân là một mối quan hệ phức hợp, đa chiều đan xen và chồng chéo nhau cùng 

tồn tại. Có nhiều dạng thức được bộc lộ trong thể chế hôn nhân: mối quan hệ vợ - chồng, 
mối quan hệ giữa cha mẹ - dâu/rể, mối quan hệ giữa cha/mẹ - con cái. Chính điều này 
khiến cho các mối quan hệ này có đôi lúc căng thẳng dưới tác động của những yếu tố về 
tâm sinh lý lẫn các áp lực về điều kiện kinh tế - văn hóa - xã hội. 

Trước các mâu thuẫn trong gia đình, mỗi cá nhân có những cách ứng xử khác nhau 
như lớn tiếng cãi nhau hoặc im lặng bỏ đi chỗ khác… nhưng theo người dân nơi đây kể 
lại thì hiếm có trường hợp nào bạo hành vợ ở mức nghiêm trọng.

Tìm hiểu về người chủ động làm hòa khi vợ chồng xung đột nhau, chúng tôi nhận 
được nhiều luồng quan điểm khác nhau. Có người cho rằng không phân biệt ai phải là 
người làm hòa trước, tùy loại mâu thuẫn cũng như tùy thuộc vào ai sai/đúng. Kết quả 
thảo luận nhóm nữ Phũm Soài đa phần đều cho rằng người nào sai thì người đó sẽ phải 
làm hòa trước. Nhưng kết quả thảo luận nhóm nữ Châu Giang chúng tôi nhận được kết 
quả khác hơn, đó là dù đúng hay sai khi mâu thuẫn với chồng thì người vợ thường là 
người chủ động hòa giải trước.

“Chồng em được cái cãi nhau thì im lặng hà. Thường em là người làm hòa trước, 
mình nghĩ là con gái thì mình chịu thua đi, nói nhiều quá sợ hôn nhân tan vỡ” (R, nữ, 
36 tuổi, Phũm Soài).

Sự nhịn nhường của người vợ là để giữ hòa khí, tránh những tiêu cực có thể xảy ra 
trong gia đình khi vợ chồng mâu thuẫn với nhau. Như vậy, người phụ nữ đang hạ thấp 
mình trong mối quan hệ vợ chồng, đánh mất lòng tự trọng của chính mình khi họ không 
sai trái gì trong cuộc xung đột. Và chính bản thân họ cũng ý thức được rằng điều đó là 
thiệt thòi, nhưng họ vẫn làm và lại càng tiếp tục củng cố cho vị thế của người chồng là 
tuyệt đối trong gia đình. Nhưng giáo lý Hồi giáo cũng được đưa vào lý giải cho hành 
động tự hạ mình để hóa giải xung đột với chồng. Thật vậy, chính những người nam giới 
trong cộng đồng đã nói rằng dù hai vợ chồng có đang giận nhau thế nào chăng nữa, vợ 
cũng không được bỏ đói chồng, mà vẫn phải dọn cơm cho chồng ăn.

“Hồi xưa, vợ chồng mà gây nhau, mấy ông già qua kéo 2 người cho bắt tay, ôm nhau 
rồi khóc, huề nhau lúc đó luôn chứ không để quá 3 ngày […], luật Hồi Giáo không cho 
để quá 3 ngày. Bây giờ văn minh hơn nhiều, vợ chồng có gây đến mức nào đi nữa thì đến 
giờ cơm, vợ cũng phải bưng mâm cơm cho chồng ăn, chứ không được bỏ đói chồng, đó 
là quy định trong luật luôn đó, có những lúc giận quá không ngồi ăn nhưng cơm thì phải 
bưng lên cho chồng” (Y, TLN nam, Châu Giang).

Tóm lại, vấn đề bất bình đẳng giới trong cộng đồng người Chăm vùng Tây Nam Bộ 
hiện đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Theo đúng giáo luật Hồi giáo, vị thế của người phụ 
nữ trong gia đình và trong cộng đồng là thấp kém hơn nhiều so với nam giới. Người nam 
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giới có toàn quyền đối với gia đình của họ (quyết định các công việc lớn nhỏ trong nhà). 
Tuy nhiên, cho đến nay, một số phụ nữ đã và đang từng bước khẳng định vị thế của mình 
khi tích cực tham gia vào các hoạt động tạo ra thu nhập cho họ. Nhờ đó, vị thế của phụ 
nữ sẽ được nâng cao, tiếng nói và quyền quyết định của họ trong các công việc gia đình 
cũng cao hơn. Cùng với đó là những thay đổi về điều kiện kinh tế - xã hội, đã góp phần 
thay đổi dần nhận thức của nam giới về vị trí và vai trò của phụ nữ trong gia đình và cộng 
đồng như nhận định của người dân nơi đây:

“Hồi xưa vợ không có quyền gì hết, chỉ ở nhà nấu cơm, dạy dỗ con cái, người chồng 
thì ra ngoài giao tiếp xã hội, còn bây giờ, xã hội tiến bộ nên tự mình phân chia cho phù 
hợp chứ luật không có” (M.T, nam, 61 tuổi, Châu Giang).

3. Kết luận
Cộng đồng người Chăm Hồi giáo không hoàn toàn bị chi phối bởi Hồi giáo mà là sự 

kết hợp của nhiều yếu tố: truyền thống văn hóa, niềm tin tôn giáo, thể chế chính trị - xã 
hội. Tất cả đóng vai trò to lớn không thể phủ nhận được trong việc duy trì và phát triển 
lâu dài của cộng đồng. Chúng tạo ra những giá trị, những quy tắc, những thể chế từng 
được tôn trọng và không phải dễ dàng thay đổi kể cả dưới tác động của tôn giáo. 

Cho đến nay, nam giới vẫn là người tạo thu nhập chính cho hộ gia đình, nữ giới thường 
ít tham gia vào các hoạt động tạo ra thu nhập, chủ yếu chỉ ở nhà chăm sóc con cái. Tuy 
nhiên, hiện nay, xã hội người Chăm Hồi giáo ở Tây Nam Bộ đã có những thay đổi tích 
cực, trong đó phụ nữ có được những cơ hội và đang từng bước khẳng định vị thế của 
mình khi tích cực tham gia vào các hoạt động tạo nguồn thu nhập cho gia đình, góp phần 
cải thiện cuộc sống. Nhưng những điều này đã làm nên những tín hiệu tích cực giúp nam 
giới nhìn nhận, xác thực vị trí của người phụ nữ trong gia đình. Nhờ đó, vị thế của phụ 
nữ được nâng cao, tiếng nói và quyền quyết định của họ trong các công việc gia đình 
cũng dần được cải thiện. Cơ hội cho phụ nữ Chăm Hồi giáo tuy có được mở rộng trong 
cả lãnh vực kinh tế lẫn hoạt động xã hội song còn chưa đủ để họ có tiếng nói trong cộng 
đồng. Nói cách khác, chuyển biến của xã hội người Chăm Hồi giáo ở Tây Nam Bộ còn 
chưa đồng bộ, chí ít là trong đời sống tôn giáo. Ở đây, dường như nam giới vẫn được đề 
cao, với vai trò “lãnh đạo”, trong khi nữ giới vẫn còn bị đặt vào hàng thứ yếu, chỉ biết 
“phục tùng” mà thôi.

Một xã hội chịu ảnh hưởng của giáo lý Hồi giáo nhưng đồng thời vẫn duy trì hình thức 
cư trú bên vợ như ở người Chăm tự nó đã giúp cho người phụ nữ không bị ngược đãi, 
không bị bạo hành và đồng thời đã “hóa giải” việc giáo lý Hồi giáo cho phép nam giới lấy 
nhiều vợ. Phụ nữ Chăm Hồi giáo ở Tây Nam Bộ sau khi kết hôn phần lớn vẫn ở với cha 
mẹ ruột, với cộng đồng của mình, vẫn giữ được các mối quan hệ vốn có của mình trong 
quan hệ dòng họ và trong cộng đồng cư trú và vì vậy “mạng lưới xã hội” của họ hầu như 
không hề thay đổi và là sự hỗ trợ tinh thần lớn lao cho cuộc sống gia đình họ. 
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Biểu hiện vai trò và vị trí của người phụ nữ Chăm Hồi giáo ở Tây Nam Bộ trong gia 
đình cũng như ngoài xã hội có thể được khẳng định bởi sự quyết định thực hiện những 
biện pháp tránh thai; điều mà tưởng chừng như họ khó mà thực hiện được. Vấn đề này 
trong tâm lý xã hội theo Hồi giáo là một áp lực không nhỏ đối với giới nữ Chăm Hồi giáo 
được ghi nhận qua nhiều trường hợp, nhưng có không ít phụ nữ đã không vì vậy mà chấp 
nhận tình cảnh con đông để lâm vào cảnh nghèo đói. Sự tuyên truyền, giáo dục, “hậu 
thuẫn” của chính quyền, Hội Phụ nữ giúp họ thêm nghị lực làm thay đổi nhận thức không 
chỉ của giới nữ mà còn có ý nghĩa tác động đến cả xã hội người Chăm Hồi giáo Tây Nam 
Bộ đối với vấn đề “kế hoạch hóa gia đình”. Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong 
bảo vệ quyền và nghĩa vụ của phụ nữ đã giúp họ tuân thủ Luật Hôn nhân và gia đình và 
các quy định trong khuôn khổ quản lý của Nhà nước.

Tình trạng “cấm cung” của các thiếu nữ Chăm Hồi giáo như trước đây không còn là 
một tập quán, một “nghi thức” có tính “bắt buộc”. Các thiếu nữ Chăm Hồi giáo, đã mạnh 
dạn xuất hiện trước đám đông - kể cả ở nơi không phải là cộng đồng Hồi giáo - và không 
bị cộng đồng ngăn cấm, được bình đẳng trong giáo dục hay lựa chọn nghề nghiệp, có 
quyền quyết định đối với hôn nhân của mình. Những thay đổi đó của xã hội người Chăm 
Hồi giáo đang củng cố thêm cho một xu hướng cởi mở hơn trong quan niệm về giới và 
bình đẳng giới trong xã hội Hồi giáo của người Chăm ở Tây Nam Bộ.
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